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Họ và tên:.............................

Lớp : 3...
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NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Toán lớp 3
Ngày thi 2 tháng 1 năm 2019

Thời gian làm bài : 40 phút

	Điểm: 

 
	Nhận xét : 




Câu 1:   a) Số nào lớn nhất trong các số sau:  42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630: 
	A. 42 630.
	B. 42 063.
	C. 42 603.
	D. 42 360.


b).  Viết vào chỗ chấm cho thích hợp. 3m 2cm = .....................................

Câu 2:   a) Thứ ba tuần này là ngày 15. Thứ hai tuần sau là ngày mấy ?

Trả lời : ............................................................................................................................
b) Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là:

	A.    15 phút
               
	B.   30 phút 
	C.    35 phút

	D.    45 phút



Câu 3:   Hình vuông có chu vi là 2160m. Độ dài cạnh của hình vuông đó là:

Trả lời : ............................................................................................................................

Câu 4. Có 16 con gà mái và 4 con gà trống. Số gà trống so với số gà mái là:

A. gấp 4 lần                    B. bằng 
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               C. bằng 
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Câu 5:  Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:.......................
Câu 6:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
Giá trị của biểu thức

180  + 30  :  6  = 35                                          282 - 100 : 2   = 232
Câu 7:  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

     Một mảnh đất  hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Trả lời:   Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:........................................

Câu 8: Đặt tính rồi tính:
     357 + 329

    706 – 83

        281  x  3

   842 : 4
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
.......................                 ......................            ...........................          ...........................
Câu 9: Một cửa hàng bán gạo,buổi sáng bán được 245 kg gạo. Buổi chiều cửa hàng đó bán được số gạo gấp 2 lần số gạo buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 10: 

a) Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 10 là: ...............
b) Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?

........................................................................................

.
Giáo viên coi:......................................., GV chấm........................
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
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NĂM HỌC 2019-2020
Câu 1: (1điểm)  a) - A; b) 32 cm. (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 2: (1 điểm)  a) ngày 21;   b) D (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 3: (0,5 điểm)  540 cm
Câu 4: (0,5 điểm)  B
Câu 5: (1 điểm)  45000 đồng
Câu 6: (1 điểm)  S; Đ
Câu 7: (1 điểm)  166 m
Câu 8: (1,5 điểm)  
-Mỗi phép tính cộng hoặc trừ đúng cho 0,25 điểm (Đặt tính 0,1; tính 0,15).
-Mỗi phép tính nhân hoặc chia đúng cho 0,5 điểm (Đặt tính 0,25; tính 0,25).

Câu 9: (1,5 điểm).
Buổi chiều cửa hàng 0,25 điểm                     0,5 điểm
                 245 x 2 = 490 (m)                       0,25 điểm

 Cả ngày cửa hàng đã bán số gạo là:              0,25 điểm

            245  + 490 = 735 (m)                       0,25 điểm

                       Đáp số: 360 m vải                  0,25 điểm
Câu 10: (1 điểm).
a) 820
b) 8 hình tam giác.
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